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Đơn vị tính: đồng

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ
Số lao 
động

Số tháng 
nợ

 Tổng số tiền nợ 
BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ-
BNN 

1 TH1340H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Hành Tinh Xanh
Số 183, Tổ 18 Đường Hoàng Mai P.Hoàng 
Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 1 102 410,828,055                

2 TH6512H
CTy TNHH Quảng Cáo & Truyền Thông 
Sáng Tạo Việt

Số 256 tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận  Hoàng Mai, Hà Nội 2 53 183,956,067                

3 TH6063H CTy TNHH TM Và DV Cơ Khí Thành An
Số 26 Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Hoàng Mai, Hà Nội 1 51 95,940,106                  

4 TH7615H CTy TNHH MT Tín Nghĩa
Số 5, ngõ 533 Tam Trinh, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 51 244,555,922                

5 TH3920H
CTy TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Đông 
Dương

Ô 1 Lô 13 Đền Lừ 1 P. Hoàng Văn Thụ Q. 
Hoàng Mai Hà Nội 1 50 272,335,880                

6 TH1055H CTy TNHH Đầu Tư & PT Đại Đông á
Số 98 Ngõ 169 Tổ 25 P. Hoàng Văn Thụ - 
Q Hoàng Mai - Hà Nội 1 41 70,260,123                  

7 TH2284H CTy TNHH Mỹ Phẩm Canary
Số 2, ngõ 299/39/3, phố Hoàng Mai, tổ 74, 
phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2 38 486,010,789                

8 TH7967H
CTy TNHH Thành Công Thương Mại Và 
DV

Số 21 Tổ 41 Ngõ 279 đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 2 37 108,406,395                

9 TH7870H
CTy CP Đầu Tư PT Công Nghệ Giáo Dục 
NGUYỄN - GLOBAL

Số 24, tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 34 173,239,738                

10 TH7442H
CTy CP Thương Mại Và Xây Dựng KTN 
Việt Nam

Số nhà 51A, ngách 279/49, đường Hoàng 
Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 2 30 150,063,753                

11 TH0988H
CTy CP Sản Xuất & Thương Mại Thuỷ 
Trung

Nhà B Tổ 46 Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - 
Hà Nội 2 28 86,193,018                  

12 TH10270
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU BIDU VIỆT NAM

Tầng 3, Số 5 Dãy D, Ngõ 319, Đường Tam 
Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 24 27,799,592                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024
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13 TH9747H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ SẢN XUẤT ĐĂNG KHOA

SN1, ngách 128, ngõ Gốc Đề , Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 1 23 64,070,001                  

14 TH10015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
GOLDEN MAY

Số 66 Ngõ 299 đường Hoàng Mai, - Phường 
Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 22 33,340,150                  

15 TH10007
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ 
THUẬT THỊNH KHANG

Số 14 Lô 8, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 1 21 34,085,222                  

16 TH10493
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN KIM 
LỢI

Số 122, ngõ 288/11 đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 20 32,344,617                  

17 TH9370H CTy CP DV Bản Quyền Và Truyền Thông

Lô 2-10A, Cum Tiểu Thủ Công NGhiệp Hai 
Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng 
Mai, Hà Nội 3 20 132,552,006                

18 TH5619H Công ty Cổ phần Học Viện 24h

Số 4, hẻm 299/39/1 đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội 1 18 29,070,955                  

19 TH6184H CTy CP Ivisions
Số 406, Tổ 13, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Hoàng Mai, Hà Nội 1 18 27,569,808                  

20 TH6413H CTy TNHH Truyền Thông Dòng Sông Việt

Ô 26 , Lô 8 , Khu Đô Thị Đền Lừ 1 , 
Phường Hoàng Văn Thụ , Quận Hoàng Mai 
, Thành phố Hà Nội 4 18 103,176,596                

21 TH9155H
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ 
THÔNG MINH VIỆT NAM

Số 3 ngõ 130 đường Hoàng Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội 3 17 70,846,439                  

22 TH11020
CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI 
VIỆT Á

SỐ 449 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, TỔ 29, 
PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 16 26,467,096                  

23 TH11111
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG HỮU CHUNG

Tầng 2, số 122, ngõ 288/11 đường Hoàng 
Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội. 2 16 56,825,910                  

24 TH8580H
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ 
THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN THIÊN MINH

PHÒNG 704 TẦNG 7 TÒA NHÀ EVD - 
KCN HOÀNG MAI, SỐ 431 ĐƯỜNG T, 
PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 16 24,243,279                  

25 TH8661H
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
GENOSEQ VIỆT NAM

Ô 21, LÔ 1, KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỀN LỪ, 
PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 16 25,468,066                  

26 TH8818H
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
HƯNG PHONG

SỐ NHÀ 93, NGÕ 224, ĐƯỜNG HOÀNG 
MAI, TỔ 35, PHƯỜNG HOÀNG VĂN 
THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 16 24,418,033                  



27 TH10427
Công Ty TNHH Gia Dụng Và Quà Tặng Hà 
Nội

Số 4 ngách 108 ngõ Gốc Đề - Phường 
Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 15 25,417,091                  

28 TH8023H Công ty TNHH Nội Thất Bảo Hoàng

11c, Ngách 299/2, ngõ 299 Đường Hoàng 
Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Hà nội 1 15 66,232,310                  

29 TH8340H CTy TNHH Thiết Bị Y Tế 3T
Số 534 tổ 31 đường Hoàng Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2 15 50,099,669                  

30 TH9024H
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT DRB VIỆT NAM

Số 308 Tổ 11, Đường Minh Khai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 2 15 45,461,778                  

31 TH9947H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG 
MẠI CÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC

SỐ 194 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG 
HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI 3 15 89,070,256                  

32 TH7068H
CTy TNHH Phát Triển TM Dịch Vụ Tổng 
Hợp Hoàng Minh

Số 221, tổ 40 Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 3 14 63,575,092                  

33 TH2689H CTy CP Hàng Tiêu Dùng Đất Việt
số 22 lô 5 KĐT Đền Lừ 1, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4 13 93,213,873                  

34 TH4327H
CTy CP TM và XD Cấp Thoát Nước Phúc 
Thành

Số 93 Ngách 5 Ngõ 281 Đường Nguyễn 
Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng 2 13 40,655,094                  

35 TH0612H CTy TNHH PTKD Trực Tuyến HT&ECOM Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai Hà Nội 17 12 177,516,627                

36 TH9127H
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI SONG PHƯƠNG

SỐ 25 NGÁCH 169/161 ĐƯỜNG HOÀNG 
MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4 12 94,990,895                  

37 TH10488 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM QUY TECH

Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, 
đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 2 11 38,571,822                  

38 TH2098H CTy CP Xây Dựng Hòa Trung
Số 225, Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn 
Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 4 11 77,430,619                  

39 TH12194
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI 
PHÁP CÔNG NGHỆ THẾ KỶ

Tầng 10, tòa nhà 89B Hồ Đền Lừ, Tổ 36, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 10 16,479,235                  

40 TH4355H CTy TNHH TM và DV Sài Gòn - Hà Nội
Số 19 Lô 13 KĐT Đền Lừ 1 P. Hoàng Văn 
Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 10 15,041,762                  

41 TH9891H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG 
NGHIỆP AN ĐẠT PHÁT

SỐ 245 TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG 
VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 10 37,365,761                  

42 TH9981H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÀ

Số 2 ngách 106/16, ngõ Gốc Đề, - Phường 
Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 10 28,216,918                  

43 TH10845
CÔNG TY TNHH TD LUXURY VIỆT 
NAM

Lô 1 -9A, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà 2 9 31,714,613                  



44 TH6935H CTy CP TM Phát Triển VNS VIỆT NAM

Số nhà 51, ngách 299/66 đường Hoàng Mai - 
 Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội 2 9 31,407,191                  

45 TH9525H
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG 
THÁI HÀ

SỐ 154, TỔ 37, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, 
PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3 9 32,109,746                  

46 TH12120
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC 
LUMINA

Số 4A Ngõ 91 đường Hoàng Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 1 8 14,368,406                  

47 TH4573H CTy TNHH Phát Triển và TM Vinacom
Số 79 ngách 299/66 đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 2 8 34,018,701                  

48 TH4738H CTy Cổ Phần PHOTOSUN
Số 41 Tổ 33 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng 
Mai Hà Nội 5 8 50,541,459                  

49 TH5824H CTy CP Tcom
Số 26B/92, tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 16 8 208,383,233                

50 TH6987H CTy TNHH TM Dệt May HNT
Số 10 Lô 4B Đến Lừ 2- Phường Hoàng Văn 
Thụ - Hoàng Mai- Hà Nội 1 8 12,430,213                  

51 TH7959H CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DV GIA PHÁT
Số 37 tổ 69 đường Hoàng Mai - Phường 
Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1 8 12,062,076                  

52 TH8342H CTy CP Thiết Bị Kỹ Thuật Ameg
Số 41 ngách 281/5 đường Nguyễn Tam 
trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, 3 8 38,896,829                  

53 TH8626H
CTy CP Đầu Tư TM Và Phát Triển Xây 
Dựng Việt Trung

Số 89B đường Hồ Đền Lừ, Tổ 36 Phường 
Hoàng văn Thụ, Hoàng Mai, hà Nội 3 8 43,719,671                  

54 TH0338H
CTy CP Công Nghệ Điện- Điện Tử- Phát 
Thanh Truyền Hình

P202 Nhà A Đền Lừ 1- Hoàng Văn Thụ -
Hoàng Mai- Hà Nội 2 7 25,849,263                  

55 TH11746
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 
QUỐC TẾ THIÊN PHÚC

SỐ 2/212 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, TỔ 19, 
PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 7 9,956,078                    

56 TH2666H
CTy CP Sách Thiết Bị Đầu Tư Phát Triển 
Giáo Dục Hà Nội

Tòa nhà 89B Đường Hồ Đền Lừ - P. Hoàng 
Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 1 7 12,900,714                  

57 TH3642H
CTy CP Phát Triển Công Nghệ Thông Tin 
Việt Anh

Số 3C Tổ 9A P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng 
Mai Hà Nội 4 7 43,695,285                  

58 TH7047H CTy CP DV TM Và XNK Tuấn Hằng
315B, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1 7 9,244,492                    

59 TH7126H CTy CP VN NASA
Số nhà 465, Đường Tam Trinh, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 2 7 19,812,279                  

60 TH0141H CTy CP Thương Mại & Công Nghiệp Việt úc
5F1 Tổ 50 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai 
Hà Nội 2 6 18,529,690                  



61 TH10932
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 
ANH VIỆT

Số nhà 13, ngõ 94, tổ 1, đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội, Việt Nam 3 6 35,572,425                  

62 TH11856 CÔNG TY TNHH TRẦN MINH HẦN

Số 38 ngõ 93 đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội. 1 6 10,767,909                  

63 TH12384
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO BẦU 
TRỜI CAO

Lô 2-10A cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà 
Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 6 19,695,287                  

64 TH3860H CTy CP TM và Đầu Tư Hoàng Nam
SN 16E Ngách 21 Ngõ 197 Đường Hoàng 
Mai Tổ 20 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng 2 6 16,332,661                  

65 TH4269H CTy CP Đầu Tư Hoàng Kim
Số 417 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn 
Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 6 6,954,185                    

66 TH4958H CTy TNHH Đầu Tư TM và Xây Dựng Nasa
Số 465 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn 
Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 6 37,638,768                  

67 TH5551H CTy CP Bay 360

Phòng 501, số 5/Dãy D, ngõ 319 đường 
Tam Trinh, tổ 50, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 1 6 9,722,976                    

68 TH7622H CTy CP TM Và Xây Dựng Phú Đức
Số 27A, ngõ 288 đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 7 6 89,146,060                  

69 TH8880H
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN FAST

Số 15, ngõ 297, đường Hoàng Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội 2 6 20,818,247                  

70 TH9130H

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔI 
TRƯỜNG VIỆT NAM

Số nhà 13A, ngách 21/197, tổ 20, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội 1 6 9,005,044                    

71 TH9520H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG 
NGHỆ KIM QUY

LÔ 01/9B KHU CÔNG NGHIỆP QUẬN 
HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN 
THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ 
HÀ NỘI, VIỆT NAM 5 6 41,625,611                  

72 NH0269H Mầm Non Độc Lập Tư Thục Nga Hằng
Số 8 nghõ 197 đường Hoàng Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3 5 20,986,316                  

73 TH10217
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SSE 
VIỆT NAM

SỐ 40, TỔ 28, PHƯỜNG HOÀNG VĂN 
THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 5 14,737,929                  

74 TH11826
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng và 
Kỹ Thuật Vũ Phong

Số 14 ngách 41 ngõ 169 đường Hoàng Mai 
phương Hoàng Văn Thụ quận Hoàng Mai 
TP Hà Nội 2 5 11,062,529                  



75 TH12265
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI CDN NETWORKS

Số 97, ngách 299/62 đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội 2 5 16,231,584                  

76 TH2786H
CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng và TM Trần 
Anh 279

SN 29 Ngõ 71 Đường Hoàng Mai P. Hoàng 
Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 5 16,019,397                  

77 TH5864H CTy TNHH Kiểm toán Es-Glocal
Số 67B, ngõ 299/56, Đường Hoàng Mai, P. 
Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 12 5 93,380,203                  

78 TH6123H CTy TNHH SX Nội Thất Không Gian Việt
Số 22B Tổ 33 Đường Hoàng Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1 5 8,273,959                    

79 TH6337H CTy CP Phòng Chống Mối Hà Nội
Số 6, ngõ 281 đường Tam Trinh, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà 1 5 8,073,180                    

80 TH8091H CÔNG TY CỔ PHẦN TRE HOÀNG
Ô 7 Lô 13 Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 1 5 7,169,309                    

81 TH9040H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC QT 
HÀ NỘI

Số 29, tổ 23 Hoàng văn Thụ, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1 5 6,472,064                    

82 TH10695 CÔNG TY CỔ PHẦN STECH VINA

Tầng 3, số 5/dãy D, ngõ 319 đường Tam 
Trinh, Tổ 50, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 1 4 5,888,583                    

83 TH10963
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU HARITA

Số 3E, tổ 9A, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 3 4 15,181,812                  

84 TH12346 CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN KIM

Số 3, ngõ 383 Tam Trinh, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 1 4 4,994,808                    

85 TH2027H CTy TNHH Cơ Khí Chính Xác Thuận Thành
Số 98, Ngõ 224, Đường Hoàng Mai, Tổ 35, 
P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 7 4 37,613,942                  

86 TH3368H CTy TNHH Cơ Khí TM Thành Sơn
Số 5 Lô 1 Đền Lừ 1 P. Hoàng Văn Thụ Q. 
Hoàng Mai Hà Nội 4 4 18,257,255                  

87 TH3422H
CTy TNHH Bất Động Sản 
MEDIAMARKET

Lô 2-10A Cụm Tiểu Thủ CN HBT P. Hoàng 
Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 4 19,949,012                  

88 TH3446H CTy TNHH PEONY Việt Nam
137B Tổ 16 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng 
Mai Hà Nội 1 4 5,359,593                    

89 TH3941H CTy TNHH Đầu Tư KD TM Việt Nhật
Số 18A Ngõ 281 Đường Tam Trinh P. 
Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 4 20,273,408                  

90 TH4373H CTy TNHH Công Nghệ Tường Thành
Số 1 Ngách 83 Ngõ Gốc Đề P. Hoàng Văn 
Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 4 5,061,321                    

91 TH6143H CTy CP Kanpeki Nhật Bản
Tòa nhà EVD số 431 Tam Trinh, P. Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 5 4 26,855,310                  

92 TH6536H CTy CP Công Nghệ SYNNEX Việt Nam
Số 65, lô 5, Đền Lừ II - Phường Hoàng Văn 
Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 13 4 60,271,325                  



93 TH7374H CTy TNHH Thương mại TKG Việt Nam

Số 2 ngách 33, ngõ Gốc Đề, phố Minh Khai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội 1 4 5,412,390                    

94 TH7432H
CTy TNHH Thương Mại Ứng Dụng Công 
Nghệ MERIDA

Số 4 ngõ 197 phố Hoàng Mai, tổ 32 P 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà 1 4 4,845,345                    

95 TH7519H CTy CP Kiến Trúc Và Nội Thất Mặt Trời

Số 66 ngõ 299 đường Hoàng Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội 1 4 4,677,174                    

96 TH7978H CTy CP Du Lịch Và Phòng Vé Hà Đô
Số 417B Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 15, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 4 4 21,075,433                  

97 TH8499H

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT 
ĐỊA CHẤT VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG 
ĐÔNG ĐÔ

SỐ 12 NGÁCH 299/15/14 ĐƯỜNG 
HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN 
THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 4 13,338,505                  

98 TH9965H

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 
TRIỂN THÀNH NAM

Ô 41 LÔ 4 KHU DI DÂN ĐỀN LỪ, 
PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN 
HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 2 4 10,405,613                  

99 T918000 Công ty Cổ phần PC1 Thăng Long
471 Đường Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, 
Q. Hoàng Mai Hà Nội 75 3 333,303,599                

100 TH0620H CTy TNHH ĐT & Thương Mại Minh Thu
ô 18A lô 3, Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4 3 16,628,908                  

101 TH10361
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC 
INHOUSE DESIGN

Số 411, tổ 28, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 4 3 19,288,057                  

102 TH11101
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY 
SẢN LONG GIANG

Lô số 7, ĐNV1-28 - Đền Lừ 3, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 1 3 5,445,206                    

103 TH11123
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ SCIECO

Số nhà 6, ngõ 178 đường Hoàng Mai - 
Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai -
Thành Phố Hà Nội. 2 3 9,879,826                    

104 TH11325 CTy CP Đầu Tư và TM CTM Việt Nam

Tầng 6 toàn nhà Nam Hải LakeView, Lô 1-
9A , Cụm Tiểu thủ công nghiệp Hai Bà 
Trưng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 14 3 105,456,473                

105 TH11498
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG QUANG ANH LANDS

Số 2, ngõ 233, đường Hoàng Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 3 3 10,169,231                  

106 TH11511
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG TNA VIỆT NAM

Số nhà 20, ngõ 533, đường Tam Trinh, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 3 4,353,082                    

107 TH11566
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THẢO MỘC KHÁNH VÂN

Ô 20, lô 4, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 1 3 4,812,197                    



108 TH11594
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG MAI

Ô 57, Lô 5 Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 3 3 21,283,183                  

109 TH1176H CTy CP Truyền Thông SGC Việt Nam
Số 18 Lô 5 Đền Lừ 2 - Hoàng Văn Thụ - 
Hoàng Mai 4 3 18,117,879                  

110 TH11836 CTy TNHH TM &DV Soosky VietNam

Tầng 3 số nhà 15 khu nhà vườn, Khu đô thị 
Vĩnh Hưng, đường Tam Trinh, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 10,747,112                  

111 TH12065 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIFA

: Số 8, Ngách 299/66 đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 11,831,037                  

112 TH1213H
CTy TNHH SX và XNK Thương Mại 
Quang Anh

SN 2 Ngách 8 Ngõ 293 Đường Tam Trinh 
Tổ 50 P. Hoàng Văn Thụ Q. HM Hà Nội 5 3 28,873,179                  

113 TH12201 CÔNG TY TNHH TM & DV THUẬN HẢI

Số 20, Ngách 66, Ngõ Gốc Đề, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 1 3 4,242,654                    

114 TH12298
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO CÔNG 
NGHỆ HOA SƠN

Số 9A ngách 169/6 tổ 8, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 1 3 5,774,636                    

115 TH12577
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG LAND

Số 16 ngách 56 ngõ Gốc Đề, đường Minh 
Khai, tổ 13, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 3 4,844,329                    

116 TH16547 CTy CP FORMULA AIR
Ô 33, Lô 2 Đền Lừ 1, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 
Hoàng Mai, Hà Nội 42 3 297,779,788                

117 TH1743H
CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương 
Mại Toàn Thắng

Số 19, Lô 7, KĐT Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn 
Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 35 3 174,286,593                

118 TH1751H CTy Cổ Phần Thương Mại An Việt Thịnh
Số 126, Phố Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, 
Q.Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 25,966,612                  

119 TH17808 CTy CP Tập Đoàn Công Nghệ ATT
Lô M Tổ 56 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng 
Mai Hà Nội 15 3 48,493,743                  

120 TH1825H
CTy CP Công Nghệ và Kỹ Thuật Quang 
Minh

Số 3A, Lô 3, Đền Lừ 1 hoàng Văn thụ 
Hoàng Mai Hà Nội 27 3 132,267,063                

121 TH2012H CTy TNHH MTV Cây Cảnh Hà Nội
Ô 12, Lô 4 KĐT Đền Lừ - Hoàng Văn Thụ - 
Hoàng Mai - Hà Nội 7 3 29,311,328                  

122 TH2070H
VPĐD CTy CP Thương Mại và Xây Lắp 
THC Tại Hà Nội

Lô 08 - 3A KCN Hoàng Mai P. Hoàng Văn 
Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 6,070,458                    

123 TH22779 CTy CP Xây Dựng Hoàng Mai
251 Nguyễn Tam Trinh , Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 16 3 84,020,951                  

124 TH2702H
CTy TNHH Sản Xuất Thương Mại Cảnh 
Thịnh

Ô 2 Lô No4A KĐT Đền Lừ 2 P. Hoàng Văn 
Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 5,579,804                    



125 TH2764H CTy CP DP JOYFULL LIFE Việt Nam
Số 441, Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng 
Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 4 3 18,274,990                  

126 TH2956H CTy Cp INOX An Phát
Số 553 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ,  Q. 
Hoàng Mai Hà Nội 8 3 28,232,241                  

127 TH3181H CTy CP Phát Triển Kinh Doanh Minh Tâm
Số 2H Ngõ 319 Phố Nguyễn Tam Trinh P. 
Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 7,829,009                    

128 TH3308H CTy CP Kiến Trúc MILIMET Việt Nam
Số 49 Ngõ Gốc Đề Phố Minh Khai P. 
Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,819,511                    

129 TH3485H CTy CP 3T GROUP Việt Nam
Sao Mai Building số 431 Tam Trinh P. 
Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 27 3 130,352,598                

130 TH3533H CTy TNHH Tiến Phú
Lô 08-3A KCN Hoàng Mai P. Hoàng Văn 
Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 13,316,610                  

131 TH3534H CTy TNHH ẩm Thực Hưng Phát
Số 1 Ngách 299/56/58 Đường Hoàng Mai P. 
Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 10,332,404                  

132 TH3704H CTy TNHH TM TAIYO

Tầng 5 Toà Nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1-
9A KĐT Vĩnh Hoàng P. Hoàng Văn Thụ Q. 
Hoàng Mai Hà Nội 2 3 12,801,793                  

133 TH3738H CTy CP TM và Chuyển Phát Nhanh Bắc Việt
SN 22 Ngõ 357 Đường Nguyễn Tam Trinh 
P. Hoàng Văn Thụ  Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 8,863,741                    

134 TH3757H
CTY TNHH Tư Vấn Quản trị Doanh nghiệp 
MOONTAX

Số 260 Tổ 11 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng 
Mai Hà Nội 2 3 8,885,499                    

135 TH4162H CTy CP TT và Giải Pháp Thông Minh
Lô 2/10A Cụm Tiểu Thủ CN HBT P. Hoàng 
Văn thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 13 3 33,868,401                  

136 TH4341H CTy CP TM Tài Chính Sao Mai
Lô 3, 04-3A KCN Hoàng Mai Số 435A Tam 
Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà 4 3 13,011,863                  

137 TH4621H CTy TNHH Vận Tải và Du Lịch Kiên Thanh
SN 205 Tổ 39 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng 
Mai Hà Nội 9 3 41,455,324                  

138 TH4714H CTy TNHH Phát Triển Cơ Khí Nam Hà Nội
Số 24 Lô 1 KĐT Đền Lừ 2 P. Hoàng Văn 
Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 24,301,593                  

139 TH4761H CTy TNHH TM và Dịch Vụ Duy Phong Phú
Số 5 Ngách 279/23 Đường Hoàng Mai P. 
Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 24,054,707                  

140 TH4864H CTy CP Đầu Tư XD và TM Vạn Phúc Việt
Số 1 Ngõ 279/39 Đường Hoàng Mai P. 
Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 3 29,102,378                  

141 TH5022H CTy TNHH Xây Dựng Số 2
Số 107 Khu Dân Đền Lừ I Tổ 66 P. Hoàng 
Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,131,973                    

142 TH5047H CTy TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Nguyên
SN 34 Lô C Ngõ 293 Nguyễn Tam Trinh P. 
Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 9,631,420                    

143 TH5586H CTy TNHH  MCgoods Việt Nam
ô 14, Lô 9, KĐT Đền Lừ 1, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Hoàng Mai, HN 14 3 79,548,809                  



144 TH5749H
CTy TNHH Đầu Tư TM Và Xây Dựng Phát 
Đạt

Số 34 Lô 7 Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 18 3 81,415,841                  

145 TH5837H
Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Long 
Giang

Số nhà 4, tổ 35, ngách 228/11, đường Hoàng 
Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội 2 3 6,715,468                    

146 TH6040H
CTy TNHH Thương Mại Phát triển Công 
nghệ Sông La

Nhà số 1, ngõ 299/15/8 đường Hoàng Mai, 
P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 1 3 12,836,590                  

147 TH6164H CTy TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuân Hùng
Số 16, ngõ 160/2, đường Hoàng Mai - 
Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - 3 3 13,648,162                  

148 TH6323H CTy TNHH Auto Đức Thành

Số nhà 533C, ngõ 533, đường Tam Trinh - 
Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - 
 Hà Nội 2 3 8,814,076                    

149 TH6645H
CTy TNHH Xúc Tiến thương mại Quang 
Lâm

Số 2, Ngách 32 ngõ 197 Đường Hoàng Mai 
Phường Hoàng Văn Thụ Quận Hoàng Mai 
Thành phố Hà Nội 1 3 5,004,685                    

150 TH6695H CTy CP TM SUNSHINE Việt Nam
Số 40, ngõ 79 Hoàng Mai, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 20 3 103,793,826                

151 TH6822H
CTy TNHH Truyền Thông Và Quảng Cáo 
GMC

Số 43, tổ 34, đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 4,184,751                    

152 TH7145H
CTy TNHH Đầu Tư Và PT BARISTA 
SKILLS

Số ô 3 lô 4A khu đô thị Đền Lừ II - Phường 
Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 3 6,270,786                    

153 TH7148H CTy Cổ Phần Hệ Thống Y Tế Việt Nam

Số 196, đường Hoàng Mai, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 2 3 9,624,393                    

154 TH7427H
CTy CP Thương Mại Cơ Điện và Xây Dựng 
CMEC

Tầng 4, ô 34, Lô 4, Đền Lừ 1, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7 3 32,519,543                  

155 TH7487H
CTy CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ 
Viễn Thông Truyền Hình

Số 179 Tổ 39 Đường Hoàng Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà 6 3 27,417,245                  

156 TH7660H
CTy TNHH Sản Xuất Và TM Cửa Cuốn 
Hoàng Đạo

Số 19, tổ 37 đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP.Hà 1 3 4,898,703                    

157 TH8241H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HƯNG THANH

Số 1 Ngách 13 Ngõ 383 Đường Tam Trinh - 
Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - 
 Thành Phố Hà Nội. 2 3 7,123,967                    

158 TH8257H
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY 
DỰNG EIFFEL VIỆT NAM

Số 10B, ngõ 255, đường Hoàng Mai - 
Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - 1 3 5,160,380                    

159 TH8408H
CTY CP XÂY DỰNG VÀ PT HẠ TẦNG 
TPN

Số 39 ngách 48 ngõ 299 đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 13,154,078                  



160 TH8474H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA THỊNH

SỐ NHÀ 12A, NGÁCH 119, NGÕ 169, 
ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG 
HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG 21 3 93,632,903                  

161 TH8513H CÔNG TY CỔ PHẦN HIS GROUP
Số 32, ngõ 293 Tam Trinh - Phường Hoàng 
Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 3 6,530,365                    

162 TH8770H Văn phòng công chứng Trần Văn Thanh
Ô số 22 Lô 1 Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 25 3 110,554,279                

163 TH8780H
CÔNG TY CỔ PHẦN XE NÂNG SANA 
VIỆT NAM

SỐ 17 DNV1, LÔ SỐ 7, ĐỀN LỪ 3, 
PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 3 3,230,497                    

164 TH8845H
CTY TNHH Thiết bị dịch vụ kỹ thuật Sông 
Cầu

Số 430 Tổ 28 Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 9,931,802                    

165 TH8848H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ CAM XANH

Lô 4A Khu đô thị Đền Lừ 2, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 3 3 10,879,548                  

166 TH9095H
CTy CP Công Nghệ Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y 
Tế Hải âu

Tầng 1 số 295 đường Hoàng Mai, Phường 
Hoàng văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 36 3 109,279,414                

167 TH9176H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN AMBER LAND

Tòa nhà 89B, đường Hồ Đền Lừ, tổ 36, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 3 11,225,364                  

168 TH9476H
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG 
NGHỆ ESOTECH

Số 9 ngách 49 ngõ 279 đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội [05]. Loại hình đơn vị: Doanh 1 3 5,087,568                    

169 TH9734H CÔNG TY TNHH SLIMTECH VIỆT NAM
53 tổ 34 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 3,201,391                    

170 TH9736H
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO 
TẠO VIỆT NAM

Số 9, ngách 293/8, ngõ 319, đường Tam 
Trinh, tổ 50, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội 4 3 19,992,112                  

171 TH9774H
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại icon 
Việt Nam

Số 147, tổ 19 Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 3 9,922,749                    

172 TH9776H
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA 
PHÚ VINH

Tầng 2, Ô 20, Lô 4, Khu Đô thị Đền Lừ II, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội 18 3 91,624,222                  

173 T90014H CTy CP Thời Trang HANOSIMEX

Tầng 1, tòa nhà Nam Hải Lakeview, lô 1-
9A, khu đô thị Vĩnh Hoàng - Hoàng Văn 
Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 108 2 433,098,752                

174 TH0043H CTy TNHH Xuân Vinh
Lô4 -9a Khu CN Hoàng Mai- Hoàng Văn 
Thụ -Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 2 23,756,032                  



175 TH10544 CTy Cổ Phần Hạ Tầng & XD Phương Nam
Số 4, Tổ 36, P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng 
Mai - Hà Nội 6 2 18,160,896                  

176 TH10605 Công ty TNHH Dược Phẩm Premilac Plus

Cửa số 03, ngách 01,Kho 08, khu đô thị Đền 
Lừ, Phòng Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 
Nội ( Kho 08 màu xanh sau trạm đăng kiểm 
2910d) 3 2 8,101,544                    

177 TH10674 CTy TNHH TM CG Việt Nam
Số 86 ngach 299/76 đường Hoàng Mai, Tổ 
46 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 26 2 41,978,232                  

178 TH10692 CÔNG TY TNHH EPIC SIGHT

78 Ngách 299/62 Đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 2 5,042,993                    

179 TH10751 CÔNG TY CỔ PHẦN KJ VIỆT NAM
Số 5B Tổ 28A, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 13 2 21,318,958                  

180 TH10794
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH 
VỤ KỸ THUẬT MAG

Số 17E, ngách 15/18, ngõ Gốc Đề, phố 
Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 9 2 42,219,120                  

181 TH1101H CTy Cổ Phần VN LIGHT
Ô 1, Lô N04a, Khu ĐT Đền Lừ II, P. Hoàng 
Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 9 2 16,651,700                  

182 TH11294 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY ACG

Số 14, Lô 12, Khu đô thị Đền Lừ I - Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội 9 2 30,118,912                  

183 TH11393 CTy CP TM truyền thông và xây dựng MD
Số 64a, ngách 15, ngõ gốc Đề, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 6 2 20,608,000                  

184 TH11664
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
GIAO NHẬN VẬN TẢI VẠN LỘC

số 72/76 ngõ 299 đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 4 2 6,582,664                    

185 TH11732
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TGH 
GROUP

Ô 14, Lô 5, Khu đô thị Đền Lừ 1, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 2 2 4,516,979                    

186 TH1184H
CTy TNHH Cơ Nhiệt Điện Môi Trường 
Bách Khoa Tổ 36 Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 44 2 72,186,614                  

187 TH11975
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA ANH 

Ô 35 lô 2, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt 4 2 12,819,456                  

188 TH11998
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN VẬN QUỐC 
TẾ VIỆT NAM

Số 33D, ngõ 197 đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội 5 2 17,472,000                  

189 TH12108
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘT 
THÀNH VIÊN TÂM HƯƠNG

Số 5, Lô H ngõ 319, Đường Tam Trinh, Tổ 
50, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 2 6,407,000                    



190 TH12379
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ T&T VIỆT 
NAM

Ô 32 Lô 1, Tổ 90, Đền Lừ II, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 4 2 12,902,400                  

191 TH12688
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI ASIA PACKING

Số 2, ngõ 197 phố Hoàng Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 1 2 2,054,428                    

192 TH12889
Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật lạnh 
ETECH

Số 34 ngõ 79 đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 1 2 3,206,400                    

193 TH12975
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY 
CHUYÊN NGHIỆP

Số 24, lô 1, đường Đền Lừ 2,Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 3 2 13,615,680                  

194 TH2204H
CTy TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Vật 
Liệu Xây Dựng Hoàng Mai

Số 2, Ngách 288/40, Ngõ 288, Đường 
Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, 8 2 11,644,716                  

195 TH2345H
CTy TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây 
Dựng Hoàng Phúc

Số Nhà 26 Lô 5 Phố Đền Lừ 2 P. Hoàng 
Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 4,397,288                    

196 TH2411H
CTy TNHH TM Dịch Vụ Đầu Tư Quốc Tế 
Huy Hoàng

Số 249B Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn 
Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 2 8,329,980                    

197 TH2716H CTy CP In Và Thương Mại Thành Đạt
Số 227B Đường Hoàng Mai Tổ 19 P. Hoàng 
Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 2 24,889,600                  

198 TH2962H
CTy CP Đầu Tư và ứng Dụng Công Nghệ 
Xanh

Số 36 Ngõ 197 Đường Hoàng Mai P. Hoàng 
Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 13 2 22,091,388                  

199 TH3199H CTy CP GICOLY Việt Nam
Số nhà 11 Tổ 36 P. Hoàng Văn Thụ Q. 
Hoàng Mai Hà Nội 1 2 2,986,661                    

200 TH3515H CTy TNHH VAUDIO
Số 5F1 Tổ 50 Ngõ 357 Đường Tam Trinh P. 
Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 5,014,400                    

201 TH3566H
CTy CP KT và Thiết Bị Công Nghiệp Việt 
Nam

ô 3 Nơ 4A Đền Lừ II Tổ 44 P. Hoàng Văn 
Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 31 2 101,876,096                

202 TH3570H
CTy CP Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Thăng 
Long

Số 1A Ngõ 146 Đường Hoàng Mai P. 
Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 9 2 25,040,451                  

203 TH3622H CTy CP Sách và PT Giáo Dục Việt Nam
SN 73 Tổ 34 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng 
Mai Hà Nội 5 2 9,234,675                    

204 TH3685H
CTy CP Giải Pháp ứng Dụng và PT Công 
Nghệ Hoàng Thịnh GROUP

Số 1A Ngõ 224 Đường Hoàng Mai P. 
Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 2 5,016,479                    

205 TH4170H CTy TNHH Âm Thanh Số
5ố 1, tổ 50, ngõ 357, Tam Trinh, P. Hoàng 
Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2 2 6,409,728                    

206 TH4313H
CTy TNHH SX và TM Thiết Bị Điện Thái 
Hà

Số 3 Ngách 106/16 Tổ 9B Ngõ Gốc Đề 
Đường Minh Khai P. Hoàng Văn Thụ Q. 
Hoàng Mai Hà Nội 4 2 12,773,632                  



207 TH5323H CTy CP Dược Phẩm Megamed

Nhà vườn số 01, khu nhà ở Hoàng Văn Thụ, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội 6 2 12,300,574                  

208 TH5541H CTy TNHH TM Và Nhập Khẩu Minh Quang
Số 469 Tam Trinh - Phường Hoàng Văn 
Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3 2 5,001,806                    

209 TH5937H CTy TNHH Thương Mại Dũng Nguyệt

Số 325, ngách 279/12, ngõ 279, đường 
Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3 2 10,047,000                  

210 TH6295H CTy CP Đầu tư thương mại Nhất Long

Số 18A, ngách 92, ngõ gốc đề, Đường Minh 
Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, 
Hà Nội 4 2 6,607,883                    

211 TH6311H CTy CP OWS Việt Nam
Số 28 đường Hoàng Mai, Tổ 33 Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 20 2 38,689,820                  

212 TH6796H CTy Đấu Giá Hợp Danh Hoàng Gia

Lô số 01-9a, Cụm tiểu thủ công nghiệp Hai 
Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2 2 8,960,000                    

213 TH6932H CTy CP Xây Dựng Và TM Tâm Phát

Số nhà 19,ngõ 288 đường Hoàng Mai,Tổ 
35,Phường Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng 
Mai,Thành Phố Hà Nội 2 2 4,676,328                    

214 TH6975H CTy TNHH Du Lịch Đích Thực
Số 14 Lô 8 Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt 1 2 3,520,000                    

215 TH6997H
CTy TNHH TM Và DV Hoàng Anh Việt 
Nam

Số 275, ngõ 279/31, tổ 41 đường Hoàng 
Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội 1 2 4,800,000                    

216 TH7675H CTy CP Cơ Khí Chính Xác & Đúc ITECCO

ố 27, ngõ 281 đường Nguyễn Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội 15 2 38,387,016                  

217 TH7894H CTy TNHH Skyline Việt Nam
Tòa nhà EVD 431 Tam Trinh, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 5 2 11,098,543                  

218 TH8337H
CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH NĂNG 
LƯỢNG Á CHÂU

Số nhà 94, ngách 41, ngõ 169, tổ 22, đường 
Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 3,424,000                    

219 TH8656H
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 
XÂY DỰNG TÂY THUẬN PHÁT

SỐ 1B, TỔ 15, NGÁCH 15/18, NGÕ GỐC 
ĐỀ, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3 2 9,981,098                    

220 TH8739H CÔNG TY CỔ PHẦN 3F

SỐ NHÀ 59, NGÁCH 5, NGÕ 281 TAM 
TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 2 3,567,514                    



221 TH9168H CTy TNHH SX TM Dịch Vụ Hải Giang Sơn
Số 12 Lô 7 Đền Lừ 2 Phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 34 2 82,749,327                  

222 TH9345H
Công ty TNHH Cơ Khí Và Thương Mại 
Ngọc Diệp

Số nhà 134 ngõ 169 đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội 1 2 4,480,000                    

223 TH9458H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN 
MINH VIỆT

Số 74 Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 3 2 15,360,000                  

224 TH9590H
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PCI VIỆT 
NAM

SỐ NHÀ 12, NGÕ 383, ĐƯỜNG TAM 
TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7 2 15,284,650                  

225 TH9827H
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG HẢI

Số 19 Lô 8 Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 13 2 43,825,932                  

226 TH0657H CTy TNHH Tư Vấn & Thương Mại API Nội 2 3 6,292,578                    

227 TH07924 CTy TNHH TM & Bao Bì Đề Can 98 Hoàng Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 4,619,708                    

228 TH1031H CTy TNHH SUNGARD Việt Nam Hoàng Mai Hà Nội 2 3 9,103,520                    

229 TH16702 CTy TNHH Đại Lực Minh Quang
5 Ngách 279/23 Đường Hoàng Mai - Hoàng 
Mai - Hà Nội 3 3 13,350,414                  

230 TH22487
CTy CP Xây Dựng & Đầu Tư Bất Động Sản 
Việt Nam Hoàng Mai Hà Nội 8 3 37,762,090                  

231 TH0462H CTy TNHH VINA VICKI 5 Ngõ 94 Đường Hoàng Mai Hà Nội 5 2 9,116,217                    

232 YN0009H CN CTy TNHH Một Thành Viên FNB Nội 2 2 3,191,918                    

233 TH0726H CTy CP CNPM & Truyền Thông Việt Nam Ô 12 Lô 4 Đền Lừ - Hoàng Mai - Hà Nội 2 8 25,094,012                  

234 TH0336H CTy CP Sơn JOTEX P910a4 Đền Lừ - Hoàng Mai - Hà Nội 3 3 11,200,594                  

235 TH0320H CTy CP Dịch Vụ Lữ Hành Châu á
Số 6 Tổ 70 Đường Tam Trinh - Hoàng Mai 
Hà Nội 1 14 23,393,167                  

236 TH0686H CTy CP Sản Xuất Thương Mại Maika Nội 9 3 49,968,695                  

237 TH10005 CTy TNHH Hamakyu Nội 4 3 28,391,960                  

238 TH1125H CTy TNHH Phân Phối Hami - Miti
Số 3, Nghách 28, Ngõ 281 Đường Tam 
Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 9,909,275                    

239 TH1313H
CTy CP Thương Mại DV & Du Lịch Nghi 
Tàm

Nhà 209 Khu C Ngõ 357 Nguyễn Tam Trinh 
Hoàng Mai Hà Nội 4 3 25,023,422                  

240 TH8960H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN 
XUẤT PHÚC HẢI HÀ

SỐ 16,NGÕ 975 TAM TRINH,Q HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI 6 3 26,159,394                  

241 TH9101H Trung tâm văn hóa doanh nhân
Ngõ 319 Đường Tam Trinh - Hoàng Mai - 
Hà Nội 4 3 19,083,675                  

242 T905654 CTy CP Đầu Tư XNK Da Giầy Hà Nội 409 Nguyễn Tam Trinh Hoàng Mai Hà Nội 7 2 13,359,992                  

243 TH07352 CTy TNHH Cơ Khí Ô Tô số 327 A8/357 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 7 2 23,797,916                  



244 TH1032H CTy CP Mai Động Số 1
Số 18 Ngách 5, Ngõ 281 Đường Tam Trinh, 
Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 9 2 38,641,893                  

245 TH11005
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ 
DỊCH VỤ THỊNH VƯỢNG

Số 6A ngách 37 Ngõ 208 Tam Trinh, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 10,560,000                  

246 TH4043H CTy TNHH Alotrip
P 703 Tầng 7 Toà Nhà EVD KCN Hoàng 
Mai Số 431 Tam Trinh P. HVT Q. HM HN 3 2 7,091,200                    

9,901,906,314          TỔNG




